
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025-2026
Ngày thi: 05/6/2025
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút


           Bài 1. (2,0 điểm)
1. 


a) Thực hiện phép tính .
b) Rút gọn biểu thức , với mọi .
2. 




Cho hàm số  có đồ thi .
a) Vẽ đồ thị .
b) Tìm tọa độ các giao điểm của  và đường thẳng .
           Bài 2. (2,5 điểm)
1. 
Giải hệ phương trình .
2. 


Chứng minh phương trình  có hai nghiệm phân biệt . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
3. 




Một xe ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ  để đi đến  với quãng đường  dài 160 km . Do vận tốc của xe ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là  nên xe ô tô đến  trước xe máy 48 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.
Bài 3. (1,0 điểm)
  Một công ty du lịch cần chọn 3 trong 4 địa điểm là Lý Sơn (LS), Hội An (HA), Phú Yên (PY),Quy Nhơn (QN) để tổ chức các chuyến du lịch nhân dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Công ty tiến hành khảo sát    30 gia đình. Kết quả khảo sát được liệt kê dươi đây:
                                LS    HA    PY    LS    LS    PY    HA    QN    HA    LS
          QN   LS      HA   PY    LS    LS     QN    HA    HA     LS
HA   QN    QN    QN   LS    LS     HA    QN    LS      QN
           a) Hãy lập bảng tần số cho kết quả khảo sát trên.
           b) Ba địa điểm được chọn nhiều nhất theo kết quả khảo sát trên được công ty chọn để tổ chức các chuyến du lịch. Gia đình bạn Long và gia đình bạn Phượng mỗi gia đình chọn ngẫu nhiên một trong ba địa điểm đỏ để đi đu lịch. Tính xác suất để cả hai gia đình chọn cùng một địa điểm.
Bài 4. (3,5 điểm)
1. Một thùng nhựa dạng hình trụ có bán kính đáy 10 cm và chiều cao 30 cm .
a) Tính thể tích của thùng nhựa.
b) Bác Hoa mua một thúng muối vun đầy, cái thúng có dạng nửa hình cầu với đường kính 48 cm, phần muối vun lên có dạng hình nón với chiều cao 14 cm (hình vẽ bên). Bác Hoa cần phải sử dụng ít nhất bao nhiêu thùng nhựa như trên để đựng hết lượng muối đã mua.
(Bỏ qua bề dày của thùng nhựa và thúng)

[image: ]
2. 




































Cho đường tròn  đường kinh  bằng . Gọi  là trung điểm của , vẽ đường thẳng  qua  và vuông góc với . Trên đường thẳng , lấy điểm  nằm ngoài đường tròn . Hai đường thẳng  cắt đường tròn  lần lượt tại ,  (với  khác  và  khác  ). Gọi  là giao điểm của  và .
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.
b) Chứng minh .
c) Vẽ  vuông góc với  tại , cho biết  và . Đường thẳng qua  cắt hai tia  lần lượt tại . Đặt , tính  theo  và tìm  để diện tích tam giác  nhỏ nhất.
Bài 5. (1,0 điểm)







Ơ một giải vô địch bóng đá, có 5 đội bóng tham gia là . Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thua không có điểm, hai đội hòa nhau mỗi đội được một điểm và đội thắng được ba điểm. Khi kết thúc giải, các đội  có số điểm tương úng là . Khi đó, có bao nhiêu trận đấu được phân định thắng thua và kết quả của hai trận đấu  gặp  và  gặp  là gì? Vi sao?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TOÁN - QUẢNG NGÃI

	Câu
	Ý
	[bookmark: _GoBack]

	Câu 1: (2 điểm)
	a)
	
a) Thực hiện phép tính .

Cách giải: 

	
	
	

b) Rút gọn biểu thức , với mọi .



Cách giải:   

	

.


Vậy  với .

	
	2)
	

2. Cho hàm số  có đồ thị (  ).

	
	a)
	a) Vẽ đồ thị (P).
Cách giải:
Ta có bảng giá trị sau:

 Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm:

	

Hệ số  nên parabol có bề cong hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.



	
	b)
	
Ta vẽ được đồ thị hàm số  như sau: học sinh tự vẽ (P)

	
	
	


b) Tìm tọa độ các giao điểm của (  ) và đường thẳng (  ): .
Cách giải:
Xét phương trình hoành độ giao điểm:

	

	

Xét phương trình (*) có  :


Ta có  nên phương trình  có hai nghiệm phân biệt:

.



Vậy  giao với  tại hai điểm lần lượt có hoành độ là .


Với , ta có .


Với , ta có .




Vậy các giao điểm của  và đường thẳng  là  và .

	Câu 2: (2,5 điểm)
	1)
	



	
	
	

	
	
	


Vậy hệ phương trình có nghiệm 


2. Chứng minh phương trình  có hai nghiệm phân biệt .

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
Cách giải:



Phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt .
Vậy giá trị của biểu thức A là 109 .

	
	3)
	



3. Một xe ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ  để đi đến  với quãng đường  dài 160 km . Do vận tốc của xe ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10  nên xe ô tô đến B trước xe máy 48 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.
Cách giải:

Gọi vận tốc của ô tô là 

Khi đó vận tốc của xe máy là 

Thời gian ô tô đi hết quãng đường là  (giờ)

Thời gian xe máy đi hết quãng đường là  (giờ)

Xe ô tô đến trước xe máy 48 phút  giờ.

Ta có phương trình: 



	
	
	
	

	

	



Giải phương trình  ta được  (tmđk) và  (loại).


Vậy vận tốc của ô tô là  và vận tốc của xe máy là .

	
	Một công ty du lịch cần chọn 3 trong 4 địa điểm là Lý Sơn (LS), Hội An (HA), Phú Yên (PY), Quy Nhơn (QN) để tổ chức các chuyến du lịch nhân dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Công ty tiến hành khảo sát 30 gia đình. Kết quả khảo sát được liệt kê dưới đây:
                    LS    HA    PY    LS    LS    PY    HA    QN    HA    LS
          QN   LS      HA   PY    LS    LS     QN    HA    HA     LS
HA   QN    QN    QN   LS    LS     HA    QN    LS      QN


	    Câu 3: (1 điểm)
	a)
	a) Hãy lập bảng tần số cho kết quả khảo sát trên.
Cách giải:
Bảng tần số cho kết quả khảo sát trên là:

	
	
	Địa điểm

	
	b)
	b) Ba địa điểm được chọn nhiều nhất theo kết quả khảo sát trên được công ty chọn để tổ chức các chuyến đi. Gia đình bạn Long và gia đình bạn Phượng mỗi gia đình chọn ngẫu nhiên một trong ba địa điểm đó để đi du lịch. Tính xác suất để cả hai gia đình cùng chọn một địa điểm.
Cách giải:
Ba địa điểm được chọn nhiều nhất là Lý Sơn, Hội An và Quy Nhơn.
Các kết quả có thể khi gia đình bạn Long và gia đình bạn Phương chọn một trong ba địa điểm trên là:
(LS, LS); (LS; HA); (LS, QN); (HA, LS); (HA, HA); (HA, QN); (QN, LS); (QN, HA); (QN, QN).
Có 9 kết quả có thể khi gia đình bạn Long và gia đình bạn Phương chọn một địa điểm để đi du lịch.
Có 3 kết quả hai gia đình cùng chọn một địa điểm, đó là: (LS, LS); (HA, HA); (QN, QN).

Xác suất để cả hai gia đình cùng chọn một địa điểm là: .

	Câu 4:
	1)
	1. Một thùng nhựa dạng hình trụ có bán kính đáy 10 cm và chiều cao 30 cm .



	(3,5 điểm)
	a)
	[image: ]

	
	
	a) Tính thể tích của thùng nhụa.
Cách giải:

Thể tích của thùng nhựa: 

	

	
	b)
	b) Bác Hoa mua một thúng muối vun đầy, cái thúng có dạng nửa hình cầu với đường kính 48 cm , phần muối vun lên có dạng hình nón với chiều cao 14 cm (hình vẽ bên). Bác Hoa cần phải sử dụng it nhất bao nhiêu thùng nhựa như trên để đựng hết lượng muối đã mua.
(Bỏ qua bề dày của thùng nhựa và thúng)
Cách giải:
Chia thúng muối thành hai phần:

Bán kính thúng là: 

Thể tích thúng muối là: 

Phần muối vun lên có thể tích là: 

Thể tích muối: 

Số thùng nhựa cần để chứa hết muối là: 
Vậy cần ít nhất 4 thùng mới đựng đủ số muối trên.

	
	2)
	














2. Cho đường tròn (O) đường kính AB bằng 2R. Gọi D là trung điểm của OB, vẽ đường thẳng a qua  và vuông góc với . Trên đường thẳng , lấy điểm  nằm ngoài đường tròn (  ). Hai đường thẳng  cắt đường tròn (  ) lần lựt tại ,  (với  khác  và  khác  ). Gọi H là giao điểm của  và .



[image: ]
	
	a)
	 a) Chứng minh tứ giác BDHF nội tiếp.
Cách giải:



	
	
	

Do  nên  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


Khi đó  vuông tại F nên  cùng thuộc đường tròn đường kính BH


Và  vuông tại D nên  cùng thuộc đường tròn đường kính BH

Vậy  cùng thuộc đường tròn đường kính BH hay tứ giác BDHF nội tiếp.

	
	b)
	
b) Chứng minh .
Cách giải:


Xét  và  có


 là góc chung 

Suy ra  (g.g)


Suy ra  hay 


Do D là trung điểm của OB nên  suy ra 

Suy ra 

	
	c)
	

c) Vé EI vuông góc với AB tại I, cho biết  và . Đường thẳng qua



E cắt hai tia DA, DC lần lượt tại M, N. Đặt IM , tính DN theo  và tìm  để diện tích tam giác DMN nhỏ nhất.
Cách giải:



Ta có  (do cùng cộng với  bằng  )



Suy ra . Khi đó  hay 

Suy ra 



	
	
Mà 


Nên độ dài  là nghiệm của phương trình 


Giải phương trình ta được  và 



Vậy  và  (Do  )


Do  nên 

Suy ra 


Ta có  (do cùng vuông góc với AB ) nên 


Suy ra  hay  (cm)
Khi đó diện tích tam giác DMN là

	
Ta có



 (Áp dụng bất đẳng thức Cauchy). Dấu bằng có khi  hay 

Vậy  thì diện tích tam giác DMN nhỏ nhất

	Câu 5: (1 điểm)
	

Ở một giải vô địch bóng đá, có 5 đội bóng tham gia là . Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thua không có điểm, hai đội hòa nhau mỗi đội được một điểm và đội thắng được ba điểm. Khi kết thúc giải, các đội  có số điểm tương ứng là 8, 6, 4, 3, 5. Khi đó, có bao nhiêu trận đấu được phân định thắng thua và kết quả của hai trận đấu A gặp C và B gặp D là gì? Vì sao?
Cách giải:

Có 5 đội bóng nên sẽ có tất cả 10 trận đấu gồm các trận đấu là 
Mỗi trận sẽ có tổng cộng 3 điểm nếu có thắng thua, và 2 điểm nếu hòa nên tổng điểm các đội là

 điểm


Gọi  là số trận phân định thắng hoặc thua và y là số trận hoà 


[bookmark: MTBlankEqn]Mỗi trận thắng - thua có 3 điểm, hòa có 2 điểm  tổng điểm từ tất cả trận là 
Ta có hệ phương trình 

. Vậy có 6 trận thắng thua , A thắng C và B thắng D 

Do đội A được 8 điểm nên A thăng 2 trận và hoà 2 trận
Đội E được 5 điểm nên E thắng 1 , hoà 2 , thua 1 trận
Do D được 3 điểm nên D thắng 1 , thua 3 hoặc D hoà 3 thua 1
Đội B được 6 điểm nên B thắng 2 , hoà 0 , thua 2 hoặc B thắng 1 hoà 3 , thua 0
Đội C được 4 điểm nên C hoà 4 hoặc C thắng 1 , hoà 1 , thua 2
TH1: Nếu C hoà 4 trận thì B thắng 1 hoà 3 , thua 0 và D hoà 3 thua 1
Mà B không thắng A nên B thua  mâu thuẫn với B thua 0 trận nên vô lý
TH2: Ta có C thắng 1 , hoà 1 , thua 2 .
A thắng 2 trận và hoà 2 trận
E thắng 1 , hoà 2 , thua 1 trận
KN1: Vậy B phải thắng 1 hoà 3 , thua 0 thì đủ 4 trận hoà nên D không được hoà hay D thắng 1 , thua 3


- Nếu B thắng A thì A có 1 trận thua nên vô lý  Thua  vô lý vì B không có trận thua


- Nếu B thắng C thì B hoà  hoà  vô lý vì D không hoà


- Nếu B thắng E thì B hoà  vô lý vì D không có trận hoà
=> Vậy B phải thắng D . Khi đó B hoà A , hoà C , hoà E .
Giả sử A hoà C thì C có 2 trận hoà  mâu thuẫn vậy A thắng C
Kết luận vậy A thắng C và B thắng D .
KN2: Nếu B thắng 2, hoà 0 , thua 2 thì có 5 điểm hoà của 2 đội suy ra D phải hoà 3 thua 1
· 

Nếu D thua  hoặc E thì D hoà  vô lý vì B không có trận hoà

Vậy D phải thua B . Tức là D hoà .
Vì C hoà D nên C thắng A thì vô lý vì A không có trận thua nên A phải thắng C
Kết luận vậy A thắng C và B thắng D .
Vây A luôn luôn phải thắng C và B luôn thắng D .
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